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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
03/02
	Sáng
	1
	58
	HĐTN
	-Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi đua tuần 19, triển khai KH tuần 20.
- CĐ: Kĩ năng phòng ngừa ngộ độc thức ăn
	

	
	
	2
	134
	Tiếng Việt
	Bài 3: Hạt gạo làng ta
T1: Đọc: Hạt gạo làng ta - GDQPAN: Tình dân quân
	BGĐT

	
	
	3
	39
	TALK
	Unit 6 Part 3 (Project guideline)
	

	
	
	4
	96
	Toán
	Bài 38: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 13, 14
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	135
	Tiếng Việt
	Bài 3: Hạt gạo làng ta
T2: LT-C: Cách nối các vế câu ghép
	BGĐT, BP

	
	
	6
	58
	BTVH
	Luyện tập về giải toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	77
	Tiếng Anh
	Unit 7: Sports - Lesson 3
	

	Ba
04/02
	Sáng
	1
	136
	Tiếng Việt
	Bài 3: Hạt gạo làng ta
T3: Viết: Quan sát để viết bài văn tả người
	BGĐT, BP

	
	
	2
	20
	Tin học
	Bài 18. Thực hành về  cấu trúc tuần tự
	

	
	
	3
	97
	Toán
	Bài 39: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - tr 15, 16
	BGĐT, BP

	
	
	4
	39
	Lịch sử và Địa lí 
	Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945
T1: Tìm hiểu một số thắng lợi tiêu biểu trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Kể chuyện về một số nhân vật lịch sử.
	BGĐT,TranhVideo

	
	Chiều
	5
	40
	TALK
	Unit 6 Part 3 (Project reminder)
	

	
	
	6
	39
	Khoa học
	Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta
T2: Nơi sống của vi khuẩn. Luyện tập vận dụng
	BGĐT, BP

	
	
	7
	39
	GDTC
	Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 1)
	

	
	
	8
	20
	Âm nhạc
	- TTÂN: Giới thiệu nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Sách bút thân yêu ơi
- Ôn đọc nhạc: Bài số 3
	BGĐT

	Tư
05/02
	Sáng
	1
	137
	Tiếng Việt
	Bài 4: Hộp quà màu thiên thanh
T1: Đọc: Hộp quà màu thiên thanh (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)
	BGĐT, BP

	
	
	2
	138
	Tiếng Việt
	Bài 4: Hộp quà màu thiên thanh
T2: Đọc:Hộp quà màu thiên thanh (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc
	BGĐT, BP

	
	
	3
	98
	Toán
	Bài 39: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 16, 17
	BGĐT, BP

	
	
	4
	40
	GDTC
	Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	5
	40
	Lịch sử và Địa lí
	Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945
T2: Hoạt động luyện tập, vận dụng.
	BGĐT, Ảnh, Video

	
	
	6
	78
	Tiếng Anh
	Unit 7: Sports - Fun time and project
	

	
	
	7
	59
	BTVH
	Luyện tập cách nối các vế câu ghép
	BGĐT, BP

	
	
	8
	20
	Công nghệ
	Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin
T2: Thực hành
	

	 Năm
06/02
	Sáng
	1
	139
	Tiếng Việt
	Bài 4: Hộp quà màu thiên thanh
T3: Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả người
	BGĐT, BP

	
	
	2
	20
	Mĩ thuật
	Bài2 : Thiếu nhi thế giới với hoà bình (Tiết 2)
	

	
	
	3
	20
	Toán - TA
	Trapezoid and its area (Hình thang và diện tích hình thang)
	

	
	
	4
	99
	Toán
	Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - tr 18, 19
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	79
	Tiếng Anh
	Unit 7: Sports - Fun time and project
	

	
	
	6
	59
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ngày cuối tuần vui vẻ, đầm ấm
	BGĐT, BP

	
	
	7
	20
	Đạo đức
	Bài 5: Bảo vệ môi trường sống (TT)
T4: Vận dụng, tự đánh giá. Điều tra tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	BGĐT, BP

	
Sáu
07/02
	Sáng
	1
	140
	Tiếng Việt
	Bài 4: Hộp quà màu thiên thanh
T4: Nói và nghe: Nét đẹp học đường
	BGĐT, BP

	
	
	2
	100
	Toán
	Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 19, 20
	BGĐT, BP

	
	
	3
	80
	Tiếng Anh
	Unit 8: People and places - Lesson 1
	

	
	
	4
	40
	Khoa học
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm
T1: Sử dụng vi khuẩn có ích trong chế biến rau củ quả. Thực hành vận dụng
-STEM: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm
	BGĐT, Video

	
	Chiều
	5
	20
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
	
	6
	60
	BTVH
	Luyện tập giải toán: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	60
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Buổi tối nhà em.
PT TNTT: PT TNTT do đuối nước
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
- Số lượt sử dụng BGĐT: 22



	
Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  20  tháng  1  năm 2024
Tổ trưởng
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Nguyễn Thị Hòa



